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BOD : Nhu cầu oxi sinh hóa 

BTNMT : Bộ Tài nguyên và môi trường 

BVTV : Bảo vệ thực vật 

CK : Cùng kỳ 

CLKK : Chất lượng không khí 

CLN : Chất lượng nước 

COD : Nhu cầu oxi hóa học 

DO : Oxi hòa tan 

GEM/WATER : Chương trình quan trắc môi trường toàn cầu/phần môi trường nước 

GHCP : Giới haṇ cho phép 

HĐND : Hội đồng nhân dân 

KH : Kế hoạch 

KLN : Kim loại nặng 

KSON : Kiểm soát ô nhiễm 

KTXH : Kinh tế xã hội 

ONXBG : Ô nhiễm xuyên biên giới 

QA/QC : Đảm bảo chất lượng/Giám sát chất lượng 

QCVN : Quy chuẩn Việt Nam 

QĐ-BTNMT : Quyết định-Bộ Tài nguyên và Môi trường 

QĐ-TTg : Quyết định thủ tướng 

TCCP : Tiêu chuẩn cho phép 

TCTQ : Tiêu chuẩn Trung Quốc 

TNHH : Trách nhiệm hữu hạn 

TN&MT : Tài Nguyên và Môi trường 

TP : Thành phố 

TV : Thủy văn 

UBND : Ủy ban nhân dân 

WHO : Tổ chức y tế thế giới 

WMO : Tổ chức khí tượng thế giới 
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